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BÀI GIẢI 
Câu 1:  

a) Giải phương trình:   22x14x3x   (1) 

Giải: 

   22 2x14x3x1   

      
013x2x

04x3x2x1
2

22




 

 Ta có   0132cba   nên phương trình (1) có 2 nghiệm: 

  
2

1

a

c
x1;x 21   

 Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là: 









2

1
1;S   

b) Tính hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền đo được 185m. Biết rằng nếu giảm 
mỗi cạnh góc vuông 4m thì diện tích tam giác giảm đi 506m2 

Giải: 

 Gọi x, y (m) lần lượt là 2 cạnh góc vuông ban đầu của tam giác vuông (x, y > 4)  

 Theo đề bài, ta có phương trình: 34225185yx 222   (*)  

 Ta có: x – 4, y – 4 (m) lần lượt là 2 cạnh góc vuông  lúc sau của tam giác vuông  

 Theo đề bài, ta có phương trình:    5064y4x
2

1
xy

2

1
   

  

  
 

 **x257y

4x10284y

010284y4x

01012164y4xxyxy

1012164y4xxyxy

10124y4xxy













 

 Thay (**) vào (*) ta được:   34225x257x
22   

  

015912257xx

031824514x2x

034225x514x66049x

2

2

22







 

 Ta có   492401;0240115912.1.4257
2

  

 Do 0  nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt:  

  104
2.1

49257
x153;

2.1

49257
x 21 





   

 + Với 104153257y153x 11   

 + Với 153104257y104x 22    

 Vậy 2 cạnh góc vuông là 153 (m) và 104 (m)  
Câu 2:  

a) Vẽ đồ thị   2x
2

1
y:P


 và đồ thị   3x

2

1
y:D   trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy 

Giải: 

 Bảng giá trị 
x 4  2  0 2 4 
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Vẽ đồ thị 

 
b) Tìm phương trình đường thẳng (d) song song (D) và đi qua  21;A    

Giải: 

 Gọi phương trình đường thẳng (d) có dạng:    0abaxy:d    

 Ta có    











3b
2

1
a

D//d     3bbx
2

1
y:d    

 Ta có      
2

5

2

1
2bb

2

1
2b1.

2

1
2bx

2

1
y:d21;A   (nhận) 

 Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là 
2

5
x

2

1
y    

Câu 3:  

a) Rút gọn 
26

4813532
A




   

Giải: 
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 Ta có: 
 
26

132532

26

3413532

26

4813532
A

2
















 

      

 
26

132532

26

132532









  (vì 0132  ) 

      
 

26

1332

26

1332

26

1332

26

32432
2



















  (vì 013  ) 

       
 

1
13

13

13

13

13

13

13

324

13

322

132

322
2






























  (vì 013  )  

b) Trong một cuộc tranh giải cờ vua mỗi kì thủ giành được nửa số điểm của mình trong các trận đấu với các kì 
thủ xếp ở ba vị trí cuối bảng. Biết rằng thắng được 1 điểm, hòa được nửa điểm, thua 0 điểm. Hỏi có bao nhiêu 
kì thủ tham gia tranh giải?  

Giải: 
 Gọi số người xếp trên 3 người cuối cùng là y  
   Tổng số điểm của họ đấu với 3 người kia là 3y  

   Tổng số điểm họ đấu nội bộ là: 
 
2

1yy. 
  

 Vì số điểm họ thu được khi đấu với 3 người bằng nửa số điểm của họ  
  Tổng số điểm họ có khi thi đấu với 3 người bằng số điểm của họ và nhỏ hơn tổng số điểm các trận đấu với 
3 người  

 
    7y07y07yy07yyyy6y
2

1yy.
3y 22 


  (1)  

 Số điểm trung bình của y người xếp trên là: 
 

1y
2y

1y2.y.



 

 Số này phải lớn hơn số điểm trung bình của 3 người xếp dưới là: 

 

3
2

1yy
3.y

1




  

 

    

 24y04y

04y3y012yyyy6y666y
6

1yy6y
11y 22







 

 Từ (1) và (2) ta có 76,5,y7y4    

 Vậy số người có thể là 8, 9, 10   

Câu 4: Cho phương trình: 012m2mxx 22   (1) (m: tham số, x: ẩn số) 
a) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt  

Giải: 

 Ta có     22222
m112mm12m1.mΔ'   

 Để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt 
















0P

0S

0'
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2

2
m;

2

2
m

0m

1m1

2

1
m

0m

1m

0
1

12m

0
1

2m
0m1

2

2

2

2

1m
2

2
  

 Vậy 1m
2

2
   là giá trị cần tìm  

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn hệ thức 2xxxx 2
2

3
2

2
1

3
1   

Giải: 

Theo câu a, 1m11m0m10Δ' 22   thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x2 
thỏa hệ thức Vi-ét: 

  


















12m
1

12m

a

c
xx

2m
1

2m

a

b
xx

2
2

21

21

 

 Ta có: 2xxxx 2
2

3
2

2
1

3
1   

              

   
     
        02x2xxxx3xxxxx

02x2xxxxxxxxx

02xxxx

21

2

2121

2

2121

21

2

21
2
221

2
121

2
2

2
1

3
2

3
1







 

              

         
   
 
 













































2

6
m

0m

2

3
m

0m

032m

02m

032m2m

02232m2m

0224m4m36m4m2m

0212m22m12m32m2m

22

2

2

2222

2222

  

 So với điều kiện -1 < m < 1 ta thấy m = 0 (thỏa) 
 Vậy m = 0 là giá trị cần tìm    

Câu 5: Cho ∆ABC nhọn (AB < AC). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD cắt CE 
tại H. Các tiếp tuyến tại B, D của (O) cắt nhau tại K; AK cắt BC tại M; MH cắt BK tại N. Vẽ tiếp tuyến AS đến 
đường tròn (O) (S thuộc cung nhỏ CD). DK cắt AH tại I. Chứng minh rằng:  

a) I là trung điểm của AH và IE là tiếp tuyến của (O) 
Giải: 
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 Ta có 090CÊBCD̂B   (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)) 

   BD   AC, CE   AB  
 Xét ∆ABC có: BD và CE là 2 đường cao cắt nhau tại H  
   H là trực tâm của ∆ABC 

   AH   BC tại P (P thuộc BC)   

Ta có DĈO90DÂI 0   (2 góc phụ nhau) 

         CD̂O900   (vì OC = OD = bán kính đường tròn (O) nên ∆OCD cân tại O) 

         AD̂I  (1) (2 góc phụ nhau) 

 Xét ∆IAD có: AD̂IDÂI   (do (1)) 
   ∆IAD cân tại I  
   IA = ID (2) 

 Ta có BD̂O90HD̂I 0   (2 góc phụ nhau) 

         DB̂O900   (vì OB = OD = bán kính đường tròn (O) nên ∆OBD cân tại O) 

         BĤP  (2 góc phụ nhau) 

         DĤI  (3) (2 góc đối đỉnh) 

 Xét ∆IHD có: DĤIHD̂I   (do (3)) 
   ∆IHD cân tại I  
   IH = ID (4) 
 Từ (2) và (4)   IA = IH  
   I là trung điểm của AH  
 Ta có ∆AEH vuông tại E và có EI là trung tuyến 

 ID
2

AH
IE   (5)  

 Xét ∆IEO và ∆IDO có:  

P

I

S

N

M

K

H

D

E

A

CB O
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  IE = ID (do (5)) 
  IO: chung 
  OE = OD (= bán kính đường tròn (O)) 
   ∆IEO ∽ ∆IDO (c.c.c) 

 090OD̂IOÊI   (2 góc tương ứng)  

   IE   OE tại E thuộc (O) 
   IE là tiếp tuyến của (O)          

b) Gọi T (T khác A) là giao điểm của đường tròn (O’) ngoại tiếp ∆ABC và AK. Vẽ đường kính AF của (O’). Chứng 
minh 5 điểm B, T, K, D, O cùng thuộc 1 đường tròn  

Giải: 

 

 Ta có BT̂MBT̂K   

          BĈA  (góc trong bằng góc đối ngoài của tứ giác ATBC nội tiếp (O’)) 

          DĈO  

          CD̂O  (vì ∆OCD cân tại O) 

          BD̂K  (6) (cùng phụ góc ODB)  

 Xét tứ giác KTDB có: BD̂KBT̂K   (do (6)) 
   Tứ giác KTDB nội tiếp (7) (góc trong bằng góc đối ngoài)  
 Xét tứ giác KDOB có:  

  000 1809090OB̂DOD̂K   (tính chất tiếp tuyến) 
   Tứ giác KDOB nội tiếp (8) (tổng 2 góc đối bằng 1800) 
 Từ (7) và (8)   5 điểm K, T, D, O, B cùng thuộc đường tròn (KBD)   

c) Chứng minh: BT̂MBÊM   
Giải: 

F

O'

T

P

I

S

N

M

K

H

D

E

A

CB O
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Ta có 090FĈAFB̂A   (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O’)) 
 Xét tứ giác BHCF có:  
  BH // FC (cùng vuông góc với AC: dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song) 
  CH // FB (cùng vuông góc với AB: dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song) 
   Tứ giác BHCF là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành) 
 Mà O là trung điểm của BC (vì BC là đường kính của đường tròn (O)) 
   O là trung điểm của FH  
   3 điểm F, O, H thẳng hàng (9) 

 Ta có 090KD̂OKT̂O   (cùng chắn cung OK của đường tròn (KBD)  

   OT   MA (10) 

 Ta có 090AT̂F   (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  (O’))  

   FT   MA (11)  
 Từ (10) và (11)   3 điểm F, O, T thẳng hàng (12) 
 Từ (9) và (12)   4 điểm F, O, H, T thẳng hàng  

 Ta có 090HD̂AHÊAHT̂A    
   5 điểm A, T, E, H, D cùng thuộc đường tròn đường kính đường kính AH  

 Ta có HÂT90BM̂T 0   (2 góc phụ nhau) 

           AĤT  (2 góc phụ nhau) 

           AÊT (13)  (cùng chắn cung AT của đường tròn đường kính AH) 

 Xét tứ giác TEBM có: AÊTBM̂T   (do (13)) 
   Tứ giác TEBM nội tiếp (góc trong bằng góc đối ngoài)  

 BT̂MBÊM   (cùng chắn cung MB của tứ giác TEBM nội tiếp)           
d) Chứng minh: M, H, S thẳng hàng 

Giải: 

F

O'

T

P

I

S

N

M

K

H

D

E

A

CB O
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 Ta có DÊBBÊMDÊM   

           DÊBBT̂M   (do câu c) 

          DÊBDĈB   (góc trong bằng góc đối ngoài của tứ giác ATBC nội tiếp (O’)) 

          
0180  (tổng 2 góc đối của tứ giác BEDC nội tiếp (O)) 

   3 điểm M, E, D thẳng hàng 
 Xét ∆MAO có: OT và AP là 2 đường cao cắt nhau tại H  
   H là trực tâm của ∆MAO  

   MH   AO tại L (L thuộc AO) 
 Xét tứ giác AEHL có:  

  090HL̂AHÊA   (do trên) 
   Tứ giác AEHL nội tiếp đường tròn (I) đường kính AH 

 Ta có OE   EI tại E thuộc (I) 
   OE là tiếp tuyến của đường tròn (I) 
 Xét ∆OEL và ∆OAE có:  

  LÔE : chung 

  EÂOLÊO   (hệ quả góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) 
   ∆OEL ∽ ∆OAE (g.g) 

 22 OSOEOA.OL
OE

OL

OA

OE
  (14) (vì OE = OS = bán kính đường tròn (O)) 

 Xét ∆OLS và ∆OSA có:  

  SÔL : chung 

  
OA

OS

OS

OL
  (do (14)) 

   ∆OLS ∽ ∆OSA (c.g.c) 

L

F

O'

T

P

I

S

N

M

K

H

D

E

A

CB O
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 AŜOSL̂O   (2 góc tương ứng)  

Ta có 000 1809090SL̂OOL̂MSL̂M    
  3 điểm M, L, S thẳng hàng  
Bài toán cực hay!  


